
STT Cơ sở y tế Địa chỉ Loại hình Bảo hiểm y tế Lưu ý

Nội trú Ngoại trú Nha khoa

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC
286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

2
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC TRẦN DUY 
HƯNG

216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội Phòng khám x x Áp dụng

3 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC ĐẠI TỪ
Tầng hầm 1 và tầng 1, Tòa HH01, Ecolakeview, số 32, Đại 
Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Phòng khám x x Áp dụng

4 BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội Bệnh viện tư x x x Áp dụng

5 BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC KANGNAM Khu B1 và T10 tòa nhà 70 tầng, Kangnam Landmark Tower Bệnh viện tư x x Áp dụng

6 PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC SAVICO
Tầng 3, tòa B, Savico Megamall, 07- 09 Nguyễn Văn Linh, 
Long Biên, Hà Nội

Phòng khám x x Áp dụng

7 PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC NGUYỄN TUÂN
Tầng 1 – NO2 – TTTM TNL Plaza Goldseason, 47 Nguyễn 
Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Phòng khám x x Áp dụng

8 PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC TỐ HỮU
Tầng 1 – HPC Landmark 105, Tố Hữu, La Khuê, Hà Đông, 
Hà Nội

Phòng khám x x Áp dụng

9 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC TÂY HỒ
Gian S20 và TMDV 2A +2B, tầng 1&2, Tổ hợp chung cư, 
văn phòng kết hợp dịch vụ thương mại Newtatco- Kosmo Tây 
Hồ, P Xuân Tảo, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Phòng khám X X Áp dụng

10 BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH 8 Châu Văn Liêm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội Bệnh viện tư x x x Áp dụng

11 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT 219 Lê Duẩn, Quận Hai Bà Trưng, Ba Đình , Hà Nội Bệnh viện tư x x x Áp dụng

12 BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 40 Phố Tràng Thi, Hà Nội Bệnh viện công x x Áp dụng 1 trong 2

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ TRONG HỆ THỐNG BẢO LÃNH VIỆN PHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV 
(DBV)

Phạm vi cung cấp dịch vụ

1. TP. HÀ NỘI



13 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN AN THỊNH 496 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, HN Bệnh viện tư x Áp dụng

14 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT 34 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Bệnh viện tư x x Áp dụng

15 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯNG VIỆT 40 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Phòng khám x Áp dụng

16 BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC
Số 42-44 Đường Nghĩa Dũng, P. Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà 
Nội

Bệnh viện tư x x x Áp dụng 1 trong 2

17 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC THANH XUÂN
Số 3, Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội

Phòng khám x x Áp dụng 1 trong 2

18 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC TÂY HỒ Số 99, phố Trích Sài, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội Phòng khám x x Áp dụng 1 trong 2

19 PHÒNG KHÁM MEDELAB 86-88 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, TP Hà Nội Phòng khám x x

20 NHA KHOA NGUYỄN DU 2-4, Nguyễn Du, Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Nha khoa x

21 NHA KHOA ÚC CHÂU 03 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội Nha khoa x

22 BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND
Số 126 - 128 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân , Q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

Bệnh viện tư x x

23 BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
Số 9 Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bệnh viện tư x x

24 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ
Số 137, Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội

Bệnh viện tư x x Áp dụng

25 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HÀ NỘI 29 Hàn Thuyên, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Bệnh viện tư x x

26 NHA KHOA VIỆT PHÁP (Cơ sở 01)
24 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà 
Nội

Nha khoa x

27 NHA KHOA VIỆT PHÁP (Cơ sở 02) Số 6 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội Nha khoa x



28 NHA KHOA VIỆT PHÁP (Cơ sở 03)
Số 29 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

Nha khoa x

29 NHA KHOA VIỆT PHÁP (Cơ sở 04)
Số 69 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, 
Hà Nội

Nha khoa x

30 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI
Số 108, Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, 
Hà Nội

Bệnh viện tư x x Áp dụng

31 BỆNH VIỆN ĐA KHOA SUN MEDICAL VIỆT NAM
Tầng 1, Tòa nhà Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, 
P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Bệnh viện tư x x

32 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 5 SAO HÀ NỘI
Số 288 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

Phòng khám x x

33 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC MÊ LINH
Khu đô thị Hà Phong, thông Trung Hậu Đông, xã Tiền Phong, 
huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Phòng khám x x

34 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC CẦU GIẤY
Số 2, ngõ 82 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng khám x

35 BỆNH VIỆN THANH NHÀN
Số 42 phố Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội

Bệnh viện công x x x Áp dụng

BV phụ thu phí hành chính khi KH sử dụng dịch vụ BLVP (Khách hàng 
nộp trực tiếp phụ thu tại quầy bảo lãnh của Bệnh viện)
Nội trú: 200.000 vnd
Ngoại trú: 100.000vnd

36 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 125 THÁI THỊNH số 125 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội Phòng khám x x

37 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y KHOA NEOMEDIC
Lô B11 + B12, khu đấu giá quyền sử dụng đất, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Phòng khám x x

38 BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TRUNG ƯƠNG
Số 49 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà 
Nội

Bệnh viện công x x x
Áp dụng 1

trong 2

Do phần mềm, BV chỉ xuất duy nhất 01 hóa đơn tổng chi phí của KH. Do 
đó, KH lựa chọn sử dụng BLVP hoặc mang hồ sơ về VNI xem xét thanh 
toán sau

39 NHA KHOA HOME 30 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội Nha khoa x

40 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI Số 929, Đường La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Bệnh viện công x x Áp dụng

41 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI- CS 2 Số 38 Cảm Hội, Hai Bà Trung, HN Phòng khám x

42 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI- CS3 Số 10, đường Quang Trung, Hà Đông , HN Phòng khám x



43 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR. BÌNH 11-13-15 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội Phòng khám x Áp dụng

44 NHA KHOA NAVII 42 Cửa Đông, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Nha khoa x

45 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN BẮC
Tầng 4 số 16 Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

Nha khoa x

46 NHA KHOA THẨM MỸ QUỐC TẾ VNES DENTAL Số 9 phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đồng Đa, Hà Nội Nha khoa x

47 BỆNH VIỆN MẶT TRỜI
Lô ĐMKT 1, khu ngoại giao đoàn, phố Dương Văn An, 
Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bệnh viện tư x x x

48 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THANH CHÂN Số 6 P. Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Phòng khám x

49 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC
458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

50
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY 
(TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
QUỐC TẾ VINMEC)

458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

Phòng khám x x

51

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC OCEAN PARK 
(TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 
VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC- BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY)

Tầng 1, tòa nhà Hải Âu, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, 
xã Kiêu Kỵ, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội

Phòng khám x x

52 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC SMART CITY
Lô đất ký hiệu F2-CCTP3, Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - 
 Vinhomes Park, Đường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

53 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẠ LONG
Số 10A, đường Lê Thánh Tông, P.Hồng Gai, TP Hạ Long, 
Quảng Ninh

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

54 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẢI PHÒNG Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng Bệnh viện tư x x x Áp dụng

55 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Bệnh viện tư x x x
Áp dụng 1

trong 2

56 BỆNH VIỆN TNH PHỔ YÊN Xóm Chùa, Xã Nam Tiến, Thị Xã Phổ Yên Thái Nguyên Bệnh viện tư x x x
Áp dụng 1

trong 2

2. QUẢNG NINH

3. HẢI PHÒNG

4. THÁI NGUYÊN



57 BỆNH VIỆN TNH VIỆT YÊN
Lô đất y tế, đường Nguyễn Thế Nho, khu dân cư Nguyễn Thế 
Nho, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện tư x x x
Áp dụng 1

trong 2

58 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC THANH HÓA
Số 12-14 đường Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn, Thành 
phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Phòng khám x

59 NHA KHOA ÚC CHÂU THANH HÓA
Lô 01 + 1 phần lô 02 MBQH số 109 XD/UBTH, Phường Ba 
Đình, Thành Phố Thanh Hóa

Nha khoa x

60 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH 99 Phạm Đình Toái, Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An Bệnh viện tư x x x Áp dụng 1 trong 2

61 BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH
73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải 
Châu, Thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

62 TRUNG TÂM BÁC SỸ GIA ĐÌNH CẨM LỆ
438 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Thọ Đông, Quận 
Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Phòng khám x x Áp dụng

63 CÔNG TY TNHH MTV NHA KHOA QUỐC TẾ 203 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Nha khoa x

64
NHA KHOA ÚC CHÂU ĐÀ NẴNG THUỘC CÔNG TY TNHH 
MTV QUANG MINH

Số 51 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng

Nha khoa x

65 BỆNH VIỆN 199 – BỘ CÔNG AN
216 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Nam, Quận Sơn Trà, 
Thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện công x x x Áp dụng

66 BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 124 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng Bệnh viện công x x x Áp dụng

BV phụ thu phí hành chính khi KH sử dụng dịch vụ BLVP (Khách hàng 
nộp trực tiếp phụ thu tại quầy bảo lãnh của Bệnh viện)
+ Nội trú: 300.000 VND;
+ Ngoại trú: 150.000 VND

67 BỆNH VIỆN TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG 64 CMT8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh viện tư x x x Áp dụng

68
TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA KỸ THUẬT CAO THIỆN 
NHÂN ĐÀ NẴNG

276-278 Đống Đa, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Tp 
Đà Nẵng

Phòng khám x x Áp dụng

69 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG
291 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP. 
Đà Nẵng

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

5. BẮC GIANG

6. THANH HÓA

7. NGHỆ AN

8. TP. ĐÀ NẴNG



70 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN TRUNG
420 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà 
Nẵng

Nha khoa x

71 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Đường Đinh Gia Trinh, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà 
Nẵng

Bệnh viện công x x Áp dụng

72
PHÒNG KHÁM II - BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỂN THÀNH 
PHỐ ĐÀ NẴNG

Số 51 Trần Quốc Toàn, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng Phòng khám x

73 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ NẴNG
Đường 30/4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, Phường 
Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

74 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ QUẢNG NAM Long Xuyên 1, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam Bệnh viện tư x x x Áp dụng

75 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
Quốc lộ 1A, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh 
Quảng Nam

Bệnh viện tư x x x

76 PHÒNG KHÁM THIỆN NHÂN 168 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi Phòng khám x x Áp dụng

77 NHA KHOA VIỆT NHA - LÂM ĐỒNG
825 Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh 
Lâm Đồng

Nha khoa x

78 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT Đồi Long Thọ, P. 10, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Bệnh viện tư x x x Áp dụng

79 NHA KHOA VIỆT NHA - ĐẮK LẮK 352 Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nha khoa x

80 BIỆN VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH 01 Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bệnh viện Công x x x

BV phụ thu phí hành chính khi KH sử dụng dịch vụ BLVP (Khách hàng 
nộp trực tiếp phụ thu tại quầy bảo lãnh của Bệnh viện)
+ Nội trú: 300.000 VND;
+ Ngoại trú: 150.000 VND

81 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HCM
2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh

Bệnh viện tư x x Áp dụng

Khi sử dụng BLVP, thông tin xuất hóa đơn sẽ theo thông tin của Công ty 
Bảo hiểm. Trong trường hợp khách hàng cần xuất hóa đơn phần chi phí 
không được Bảo lãnh để thanh toán Bảo hiểm sau, khách hàng vui lòng yêu 
cầu Bệnh viện xuất hóa đơn riêng cho khách hàng phần chi phí không được 
Bảo lãnh.- không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH còn thời gian chờ

82 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
241 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 
Chí Minh

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

12. LÂM ĐỒNG

13. ĐẮK LẮK

14. TP. HỒ CHÍ MINH

10. QUẢNG NGÃI

9. QUẢNG NAM



83
PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ SÀI GÒN COLUMBIA ASIA (Tạm 
dừng hoạt động)

08 Đường Alexandre de Rohde, Phường Bến Nghé, Quận 1 Phòng khám x

84 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ GOLDEN HEALTHCARE
37 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ 
Chí Minh

Phòng khám x x

85 CÔNG TY CỔ PHẦN BẸNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐỊNH
425-427-429 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 
Tp Hồ Chí Minh

Bệnh viện tư x x Áp dụng

86 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ BERNARD 1
192/19 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện tư x x

87 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ BERNARD 2
22 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Thang phố Hồ 
Chí Minh

Bệnh viện tư x x

88 BỆNH VIỆN NGOẠI KHOA SANTE
11A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

89
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA (THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 
VIGOR HEALTH)

100-102-102A-104-106-108 Trương Định, Phường 9, Quận 
3, Tp. Hồ Chí Minh

Phòng khám x x

90 BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG NAM
Số 2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

91 NHA KHOA DR.VINCARE
19A, KP5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, 
Thành Phố Hồ Chí Minh

Nha khoa x

92 NHA KHOA SAIDO
258 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ 
Chí Minh

Nha khoa x

93 NHA KHOA SAIDO CHI NHÁNH TÂN PHÚ
15 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. 
Hồ Chí Minh

Nha khoa x

94 NHA KHOA SAIDO CHI NHÁNH GÒ VẤP 39 Đường 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh Nha khoa x

95 CÔNG TY TNHH NHA KHOA KỸ THUẬT SỐ
62 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Nha khoa x

96 PHÒNG KHÁM CAREPLUS – QUẬN TÂN BÌNH
Số 107 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh

Phòng khám x x Chỉ bảo lãnh chi phí khám+ Cận lâm sàng



97 PHÒNG KHÁM CAREPLUS – QUẬN 7
Lầu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, Phường 
Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám x x Chỉ bảo lãnh chi phí khám+ Cận lâm sàng

98 PHÒNG KHÁM CAREPLUS – QUẬN 1
66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng khám x x Chỉ bảo lãnh chi phí khám+ Cận lâm sàng

99 NHA KHOA 3/2
74, đường 3/2 St,Phường 12, Quận 10,Thành phố Hồ Chí 
Minh

Nha khoa x

100 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT GIA
166 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí 
Minh

Phòng khám x

101 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH
36,Đường số 1B, Phường Bình trị Đông B, Quận Bình Tân, 
TPHCM

Bệnh viện tư x x Áp dụng

102 NHA KHOA NHẬT TÂN 10 Lam Son,KP3, Phường Linh Tây, Thủ Đức,HCM Nha khoa x

103 NHA KHOA VIỆT NHA
CN Tân Bình: 01, Đồng Xoài , P.13,  Q.Tân Bình, TP Hồ Chí 
Minh

Nha khoa x

104 NHA KHOA VIỆT NHA
CN Phú Nhuận: 51 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú 
Nhuận

Nha khoa x

105 NHA KHOA VIỆT NHA
CN Quận 3: Số 8, đường số 7, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, 
Q.3, TP Hồ Chí Minh

Nha khoa x

106 NHA KHOA VIỆT NHA
CN Quận 7: 184 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Q.7, TP. 
Hồ Chí Minh

Nha khoa x

107 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY
Số 3, Đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 
TP.Hồ Chí Minh

Bệnh viện tư x x

108 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ SÀI GÒN
60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. 
Hồ Chí Minh

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

109 TRUNG TÂM Y KHOA HOÀN MỸ GOLD PX
245 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ 
Chí Minh

Phòng khám x x

110 TRUNG TÂM Y KHOA HOÀN MỸ GOLD KỲ ĐỒNG 27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh Bệnh viện tư x x x

111 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM
25B Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ 
Đức, TP Hồ Chí Minh

Nha khoa x



112 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUẬN MỸ SÀI GÒN 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Phòng khám x x

113
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA (THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY 
CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC)

L5-04,05,06, Tầng 5, Tòa nhà ESTELLA, 88 Song
Hành, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Phòng khám x x

114 BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN
1-3 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, tp. Hồ 
Chí Minh

Bệnh viện công x x

115 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN QUẬN 1
9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, 
tp. Hồ Chí Minh

Bệnh viện tư x

116 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN QUẬN 7
441 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, tp. Hồ Chí 
Minh

Bệnh viện tư x

117 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG Số 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện công x

BV phụ thu phí hành chính khi KH sử dụng dịch vụ BLVP (Khách hàng sẽ 
thanh toán cho Bảo hiểm DBV, Bảo hiểm DBV sẽ thanh toán lại cho Bệnh 
viện)
+ Nội trú: 2.000.000 VND

118 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC CENTRAL PARK
720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ 
Chí Minh

Bệnh viện tư x x x

119
CHI NHÁNH NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN - THỐNG 
NHẤT - ĐỒNG NAI

14/D Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3, H. Thống Nhất, Đồng Nai Nha khoa x

120
CHI NHÁNH NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN - ĐỊNH 
QUÁN - ĐỒNG NAI

45 Phố 1, Ấp 1, Xã Phú Lợi, H. Định Quán, Đồng Nai Nha khoa x

121
CHI NHÁNH NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN - BIÊN HÒA 
01

1535 Phạm Văn Thuận, Kp3, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Nha khoa x

122
CHI NHÁNH NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN - BIÊN HÒA 
02

17/11 CMT8, P. Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai Nha khoa x

123 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐỒNG NAI
Tầng 9, 1048A Đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Bệnh viện tư x x x

124
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI 
GÒN - ĐỒNG NAI

F99 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

125 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI 2
02 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai.

Bệnh viện tư x x x Áp dụng đối với điều trị nội trú

126 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN
306 đường Độc Lập, KP Quảng Phú, Phường Phúc Mỹ, TX. 
Phú Mỹ, T.Bà Rịa – Vũng Tàu

Phòng khám x x

15. ĐỒNG NAI

16. BÀ RỊA - VŨNG TÀU



127 CHI NHÁNH NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN -BÀ RỊA
75 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, T.Bà Rịa – Vũng 
Tàu

Nha khoa x

128 CHI NHÁNH NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN - VŨNG TÀU
55 Lý Thường Kiệt,  Phường 1, TP. Vũng Tàu, T.Bà Rịa – 
Vũng Tàu

Nha khoa x

129 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ NHA TRANG
57-59 Cao Thắng, Phường Phước Long, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Bệnh viện tư x x x Áp dụng đối với điều trị nội trú

130 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC NHA TRANG
Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, Phường Vĩnh 
Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Bệnh viện tư x x x

131 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA BÌNH DƯƠNG Số 178 Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TP Thuận An Bệnh viện tư x x x

132 NHA KHOA BÌNH DƯƠNG
494-496 Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Nha khoa x

133 NHA KHOA BÌNH DƯƠNG 75 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Nha khoa x

134 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN VẠN PHÚC 2
Thửa đất số 1903, tờ bản đồ số DC11.2, Khu phố Bình Phước 
B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

135 BỆNH VIỆN THUẬN MỸ TDM
152, Huỳnh Văn Cù, Phường Chánh Mỹ, Tp Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương

Bệnh viện tư x x x

136 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
Số 18, Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thành Phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Bệnh viện tư x x x

137 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ BÌNH DƯƠNG
Số 45 đường Hồ Văn Cống, Khu phố 4, Phường Tương Bình 
Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bệnh viện tư x x x

138 BỆNH VIỆN PHƯƠNG CHÂU SA ĐÉC
Số 153 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh 
Đồng Tháp

Bệnh viện tư x x x

139 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU
300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh, Quận Ninh 
Kiều, Thành phố Cần Thơ

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

140 NHA KHOA SÀI GÒN CẦN THƠ
Số 42-46 Võ Văn Kiệt, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, 
Tp.Cần Thơ

Nha khoa x

17. KHÁNH HÒA

18. BÌNH DƯƠNG

19. ĐỒNG THÁP

20. CẦN THƠ



141 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG
19 Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ

Phòng khám x x Áp dụng

142 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG
Lô 20, Đường Võ Nguyên Giáp (Quang Trung), P. Phú Thứ, 
Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

143 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC CẦN THƠ
598 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ

Phòng khám x

144 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Số 106 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cái Khế, 
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Bệnh viện công x x

145 NHA KHOA SÀI GÒN - LÊ NGUYÊN LÂM
251 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, 
Thành phố Cần Thơ

Nha khoa x

146

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC CẦN THƠ 
(THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ VINMEC- BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC CẦN THƠ)

Số 150A đường 3 tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh 
Kiều, Thành phố Cần Thơ

Bệnh viện tư x x x

147 BỆNH VIỆN ĐA KHOE QUỐC TẾ VINMEC PHÚ QUỐC
Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

148

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC DƯƠNG ĐÔNG 
(ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH TẠI KIÊN GIANG - 
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC)

Số 114, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, phường 
Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Bệnh viện tư x x

149 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG
373 đường Phú Lợi, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh 
Sóc Trăng

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

150 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ MINH HẢI
9 Lạc Long Quân - Âu Cơ, Khóm 5, Phường 7, TP. Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau

Bệnh viện tư x x x Áp dụng

23. CÀ MAU

21. KIÊN GIANG

22. SÓC TRĂNG


